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QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà  

nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Giá;  

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 

vũ trang; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
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14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy; 

Căn cứ Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh kho bảo quản tài liệu 

lưu trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy;  

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài 

liệu giấy;  

Căn cứ Thông tư số 08/2012/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mức kinh tế kỹ thuật lập danh mục tài liệu hạn chế sử 

dụng của một phông lưu trữ và phụ vụ độc giả tại Phòng đọc;  

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC  ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch 

vụ; 

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế- kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài 

liệu lưu trữ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng bao gồm dịch vụ: Chỉnh lý tài liệu 

giấy Tiếng Việt (tài liệu sau ngày 30/4/1975); vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu 

trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ; xử lý tài liệu hết giá trị; tạo lập cơ sở dữ liệu, chuẩn 

hóa, chuyển đổi và số hóa tài liệu lưu trữ; lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng 

của một phông lưu trữ và phục vụ độc giả tại phòng đọc. 

b) Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ sự nghiệp công  

nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ căn cứ giá quy định tại Quyết 

định này để xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt và quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng 
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Cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ sự nghiệp công  

nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ và các tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan. 

3. Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 

lưu trữ  

a) Chỉnh lý tài liệu giấy Tiếng Việt (tài liệu sau ngày 30/4/1975). 

b) Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ. 

c) Xử lý tài liệu hết giá trị. 

d) Tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, chuyển đổi và số hóa tài liệu lưu trữ. 

e) Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và phục 

vụ độc giả tại phòng đọc. 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

4. Mức ban hành tại Quyết định này là mức giá tối đa, được áp dụng đối 

với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh khi thuê, khoán, đấu thầu dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

5. Trường hợp đơn giá vật tư, văn phòng phẩm tại thời điểm áp dụng cao 

hơn đơn giá vật tư, văn phòng phẩm quy định tại Quyết định này, đề nghị các đơn 

vị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, ngành: Nội 

vụ, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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